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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN 

                          

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

KHUNG CH  NG T  NH ĐÀO TẠO 

              

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh Trình độ: Đại học 

Mã ngành: 7340101 Hệ đào tạo: Chính quy 

Thời gian đào tạo dự kiến: 4 năm Đơn vị quản lý: Khoa Kinh tế 

Stt 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín chỉ Học kỳ 

thực hiện Tổng LT TH 

I. Khối kiến thức giáo dục đại cương 46 44 2   

1 TCDB001 Anh văn 1 4 4 0 HK1 

2 TCDB002 Anh văn 2 4 4 0 HK2 

3 TCDB003 Anh văn 3 4 4 0 HK3 

4 TCDB004 Anh văn 4 4 4 0 HK4 

5 TCDB005 Anh văn 5 4 4 0 HK5 

6 TCDB006 Anh văn 6 4 4 0 HK6 

7 TCDB125 Giáo dục thể chất 1* 1* 0 1* HK1 

8 TCDB126 Giáo dục thể chất 2* 1* 0 1* HK2 

9 TCDB127 Giáo dục thể chất 3* 1* 0 1* HK3 

10 TCDB122 Giáo dục quốc phòng - An ninh (HP1) 3* 3* 0 HK2 

11 TCDB123 Giáo dục quốc phòng - An ninh (HP2) 2* 2* 0 HK2 

12 TCDB124 Giáo dục quốc phòng - An ninh (HP3) 3* 2* 1* HK2 

13 TCDC043 Tin học đại cương 3 1 2 HK1 

14 TCDB023 Toán cao cấp C1 2 2 0 HK1 

15 TCDB024 Toán cao cấp C2 2 2 0 HK1 

16 TCDB019 Xác suất thống kê 2 2 0 HK2 

17 TCDB164 Triết học Mác-Lênin 3 3 0 HK1 

18 TCDB165 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 2 0 HK1 

19 TCDB166 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 0 HK2 

20 TCDB017 Pháp luật đại cương 2 2 0 HK2 

21 TCDB016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0 HK2 

22 TCDB168 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 0 HK3 

 II. Khối kiến thức cơ sở ngành và khối ngành 18 18 0 
 

23 TCDK001 Kinh tế vi mô 3 3 0 HK2 

24 TCDK002 Kinh tế vĩ mô 3 3 0 HK3 

25 TCDK005 Marketing căn bản 2 2 0 HK3 

26 TCDK007 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 2 0 HK3 

27 TCDK003 Kinh tế lượng 2 2 0 HK4 

28 TCDK004 Luật kinh tế 2 2 0 HK4 
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Stt 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín chỉ Học kỳ 

thực hiện Tổng LT TH 

29 TCDK008 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 2 2 0 HK4 

30 TCDK027 Tài chính tiền tệ 2 2 0 HK4 

III. Khối kiến thức chuyên ngành và bổ trợ  44 43 1 
 

31 TCDB154 Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình 2 2 0 HK1 

32 TCDK022 Quản trị học 2 2 0 HK3 

33 TCDK031 Toán kinh tế 2 2 0 HK3 

34 TCDK011 Kế toán tài chính doanh nghiệp 4 4 0 HK4 

35 TCDK029 Thuế 2 2 0 HK4 

36 TCDK006 Nguyên lý kế toán 2 2 0 HK5 

37 TCDK015 Phân tích hoạt động kinh doanh 2 2 0 HK5 

38 TCDK024 Quản trị sản xuất 2 2 0 HK5 

39 TCDK025 Quản trị tài chính 3 3 0 HK5 

40 TCDK030 Thương mại điện tử 2 2 0 HK5 

41 TCDK009 Chuyên đề chuyên ngành 2 1 1 HK6 

42 TCDB048 Kỹ năng phỏng vấn và xin việc 2 2 0 HK6 

43 TCDK014 Nghiên cứu Marketing 3 3 0 HK6 

44 TCDK016 Phân tích và thẩm định dự án đầu tư 2 2 0 HK6 

45 TCDK018 Quản trị bán hàng 2 2 0 HK6 

46 TCDK017 Quan hệ công chúng (PR) 2 2 0 HK7 

47 TCDK020 Quản trị chiến lược 2 2 0 HK7 

48 TCDK021 Quản trị doanh nghiệp 2 2 0 HK7 

49 TCDK023 Quản trị nhân sự 2 2 0 HK7 

50 TCDK026 Quản trị thương hiệu 2 2 0 HK7 

  IV. Thực tập tốt nghiệp 3 0 3 
 

51 TCDK052 Thực tập tốt nghiệp 3 0 3 HK8 

 V. Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần thay thế 10 10 0 
 

52 TCDK086 
Kỹ năng đặt mục tiêu và tạo động lực 

trong kinh doanh (*) 
2 2 0 HK8 

53 TCDK087 Kỹ năng thuyết phục khách hàng (*) 2 2 0 HK8 

54 TCDK088 
Kỹ năng tư duy và sáng tạo hiệu quả 

trong kinh doanh (*) 
2 2 0 HK8 

55 TCDK089 
Kỹ năng phát triển cá nhân và sự 

nghiệp (*) 
2 2 0 HK8 

56 TCDK090 Kỹ năng đảm bảo hiệu quả tổ chức (*) 2 2 0 HK8 

57 TCDK094 Khóa luận tốt nghiệp (**) 10 10 0 HK8 

Ghi chú:  

- Khối lượng kiến thức toàn khóa tối thiểu 121 tín chỉ (chưa bao gồm các học phần 

Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh). 

- Các học phần (*) được sử dụng thay thế học phần (**) trong trường hợp sinh viên 

không đảm bảo điều kiện hoặc không có nguyện vọng làm khóa luận tốt nghiệp. 


